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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Indonesia nâng mục tiêu sản lượng lúa năm 2026 lên
33,8 triệu tấn, tăng 1,8 triệu tấn so với dự báo đầu năm 
2025;

• Philippines giữ thuế nhập khẩu gạo ở mức 15% đến
tháng 11/2025;

• Xuất khẩu lúa gạo đóng vai trò chủ lực với kim ngạch 2,9
tỷ USD trong tổng xuất khẩu nông sản của Ấn Độ 3 tháng
đầu năm tài chính 2025/2026 (tháng 4-6/2025).

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá lúa ĐBSCL giảm trong tháng 07/2025 so với tháng
trước và cùng kỳ năm trước;

• Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2025 dự báo đạt 7,9 triệu
tấn, vượt Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 thế giới;

• Tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu 790,4 nghìn tấn gạo
(381,9 triệu USD), lũy kế 7 tháng đạt 5,5 triệu tấn, trị giá 
2,83 tỷ USD;

• Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt
Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 với trị giá 1,2 tỷ USD,
chiếm 42,1% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt
Nam.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG THÁNG 07/2025

THÁI LAN

▼ Giảm 18 USD/tấn với tháng trước 

▼ Giảm 196 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

380
USD/tấn

ẤN ĐỘ

▲ Tăng 1 USD/tấn với tháng trước

▼ Giảm 159 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

384
USD/tấn

VIỆT NAM

▼ Giảm 7 USD/tấn so với tháng trước

▼ Giảm 184 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

382
USD/tấn

Nguồn: Reuters
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 1000 0.7%

Bangladesh 900 2.5%

Trung Quốc 725 0.5%

Nepal 300 2.5%

Myanmar 134 3.7%

Pakistan 100 0.8%

Ai Cập 0 0%

Indonesia 1000 2.9%

Vietnam 650 2.4%

Brazil 600 7.3%

Nigeria 536 9.3%

Cambodia 370 4.4%

Thailand 145 0.7%

Philippines 50 0.4%

Nhật Bản 14 0.2%

541,5 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 0,235 triệu tấn so với niên vụ 2024/25

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

INDONESIA NÂNG MỤC TIÊU SẢN LƯỢNG GẠO 2026

Mục tiêu mới cho sản lượng gạo của của Indonesia là 33,8 triệu tấn, tăng so 

với 32 triệu tấn đặt ra từ đầu 2025.

Sản lượng đạt kỷ lục 7 năm

Năm 2025, sản lượng gạo đã tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng 7 

năm qua.

Chiến lược sản xuất đa dạng

Chính phủ triển khai các biện pháp: tối ưu hóa đất canh tác, mở rộng diện 

tích lúa, sử dụng giống chất lượng cao, phát triển nông nghiệp hạ nguồn.

Cam kết của chính phủ

Khẳng định quyết tâm củng cố vị thế Indonesia là một trong những nước sản 

xuất gạo hàng đầu ASEAN.

Nguồn: moneycontrol.com



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 INDONESIA TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG GẠO 48%

Tính đến ngày 21/7/2025, sản lượng lúa gạo của Indonesia tăng 48%, nâng 

tổng dự trữ quốc gia lên 4,2 triệu tấn.

Hoạt động thu hoạch tập trung tại Trung Java

Các khu vực sản xuất trọng điểm, đặc biệt là làng Sanggung (Trung Java), đang bước vào giai 

đoạn thu hoạch sôi động.

Chính phủ siết chặt giám sát phân phối gạo

Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) yêu cầu Cơ quan Hậu cần Quốc gia 

Indonesia (Bulog) tăng cường kiểm soát chương trình Bình ổn nguồn cung và giá lương thực 

(SPHP), với sự phối hợp của Cảnh sát Quốc gia và Bộ Thương mại.

Kế hoạch phân phối gạo SPHP đạt tiến độ khả quan

Đến ngày 18/7/2025, Indonesia đã phân phối 860,7 nghìn tấn trong tổng số 1,3 triệu tấn gạo 

SPHP dự kiến cho cả năm.

Giá bán gạo SPHP được kiểm soát chặt chẽ

Gạo SPHP đóng bao 5kg được bán với giá trần 12.500 – 13.500 IDR/kg (0,77 – 0,83 

USD/kg), và mỗi người chỉ được mua tối đa 10kg/lần để hạn chế đầu cơ. Nguồn: english.news.cn
en.antaranews.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

61,15 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 566 nghìn tấn so với niên vụ 2024/25

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Brazil 275 27.5%

Thái Lan 200 2.9%

Pakistan 100 1.9%

Campuchia 100 2.5%

Uruguay 100 11.1%

EU 25 6.3%

Ấn Độ 0 0.0%

Việt Nam 0 0.0%

Myanmar 0 0.0%

Trung Quốc 150 -14.3%

Argentina 60 -13.0%

Paraguay 25 -2.7%

Guyana 25 -4.8%

Úc 25 -10.0%

Thổ Nhĩ Kỳ 25 -10.0%
Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 ẤN ĐỘ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG GẠO BASMATI

Chính phủ Ấn Độ xúc tiến xuất khẩu gạo Basmati sang Việt Nam, Indonesia và 

Philippines, nhằm mở rộng chỗ đứng tại khu vực sản xuất gạo.

Xuất khẩu gạo Basmati tăng trưởng chậm lại

Trong năm tài chính 2024/25, xuất khẩu Basmati chỉ tăng 1,73%, thấp hơn nhiều so 

với mức 22,05% của năm trước.

Chiến lược thâm nhập thị trường khác biệt

Ấn Độ hướng tới các nước chuộng gạo hạt ngắn hoặc gạo nếp để định vị lại dòng 

gạo Basmati dài hạt, thơm và cao cấp.

Cơ hội từ sự khác biệt khẩu vị

Dù Việt Nam, Indonesia và Philippines là đối thủ cạnh tranh, sự khác biệt về loại gạo 

tiêu thụ giúp Basmati có khả năng tạo phân khúc riêng.

Gạo giữ vai trò trụ cột xuất khẩu

Trong năm tài chính 2023/24, gạo (bao gồm cả Basmati và non-Basmati) chiếm tới 

95% giá trị xuất khẩu ngũ cốc của Ấn Độ.

Nguồn: moneycontrol.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 XUẤT KHẨU GẠO ẤN ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Trong quý I năm tài chính 2025/26 (tháng 4–6/2025), kim ngạch xuất khẩu 

nông sản và thực phẩm chế biến của Ấn Độ tăng 7%, đạt 5,96 tỷ USD.

Gạo tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu

Mặt hàng gạo (Basmati và non-Basmati) tăng 3,5%, đạt 2,9 tỷ USD, nối tiếp kỷ 

lục 12,47 tỷ USD trong năm tài chính 2024/25, chiếm 40% thị phần toàn cầu.

Ấn Độ giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, tiếp tục duy 

trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Chính sách dỡ bỏ kiểm soát thúc đẩy tăng trưởng

Việc bãi bỏ giá sàn và nới lỏng hạn chế xuất khẩu từ cuối năm 2024 đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu gạo Ấn Độ.

Hỗ trợ từ chính sách và FTA

Theo Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ - Piyush Goyal, tăng trưởng được củng cố 

nhờ ưu đãi tài khóa, rào cản thuế thấp và mở rộng thị trường qua các hiệp 

định thương mại tự do.

Nguồn: menafn.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

  XUẤT KHẨU GẠO PAKISTAN GIẢM MẠNH VỀ GIÁ TRỊ

Trong năm tài chính 2024/25, kim ngạch xuất khẩu gạo của Pakistan giảm 14,7%, 

từ 3,93 tỷ USD xuống 3,36 tỷ USD, dù sản lượng chỉ giảm nhẹ 3,7% xuống 5,8 

triệu tấn.

Gạo non-Basmati chịu tác động nặng nề

Chiếm 85% cơ cấu xuất khẩu, gạo non-Basmati giảm 17,4% về giá trị, chỉ còn 

2,52 tỷ USD.

Gạo Basmati không tránh khỏi xu hướng giảm giá

Dù sản lượng tăng 3%, nhưng giá trị xuất khẩu gạo Basmati giảm 5,2%, xuống còn 

832 triệu USD.

Giá trị xuất khẩu giảm mạnh vào cuối năm tài khóa

Riêng tháng 6/2025, kim ngạch xuất khẩu gạo giảm hơn 50% so với cùng kỳ, chỉ 

đạt 150 triệu USD.

Đóng góp của ngành gạo trong xuất khẩu quốc gia suy giảm

Tỷ trọng gạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Pakistan giảm từ 12,8% xuống 

còn 10,5%.

Nguồn: usarice.com



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

61,15 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 556 nghìn tấn so với niên vụ 2024/25

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Nigeria 200 7.1%

Philippines 100 1.9%

Việt Nam 100 2.5%

Cameroon 100 12.5%

Malaysia 50 3.1%

Guinea 50 4.2%

Nam Phi 50 4.3%

Iran 50 5.0%

Mozambique 50 5.9%

Iraq 25 1.1%

UAE 25 2.6%

Mexico 25 2.9%

Trung Quốc 0 0.0%

Ả Rập Xê Út 0 0.0%

Bangladesh 500 -33.3%

Bờ Biển Ngà 400 -20.0%

Ghana 175 -15.9%

EU 100 -4.3%

Senegal 50 -2.9%

Brazil 50 -5.3%
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TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

       PHILIPPINES PHILIPPINES DUY TRÌ THUẾ NHẬP KHẨU 

GẠO Ở MỨC 15%

Theo Sắc lệnh Hành pháp số 62 của Philippines, mức thuế nhập khẩu 15% được 

áp dụng cho mặt hang gạo từ tháng 7/2024 đến năm 2028, rà soát mỗi 4 tháng; 

dự kiến duy trì ít nhất đến tháng 11/2025.

Ý kiến trái chiều từ nông dân và chính phủ

Hiệp hội nông dân kiến nghị tăng lại mức thuế 35% để bảo vệ sản xuất trong 

nước, trong khi Bộ Nông nghiệp Philippines xem xét lộ trình tăng dần theo mùa vụ.

Giá gạo nội địa giảm kỷ lục

Trong tháng 6/2025, giá gạo giảm 14,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1995, 

nhờ vụ mùa bội thu.

Dự trữ và hạn ngạch nhập khẩu tăng

Tính đến tháng 6, dự trữ gạo đạt 2,24 triệu tấn (+3,5% so với cùng kỳ), trong khi 

hạn ngạch nhập khẩu cả năm được ấn định ở mức 3,5 triệu tấn.

Quốc hội cân nhắc khôi phục vai trò NFA

Dự thảo trao lại quyền cho Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA)

trong quản lý dự trữ và thiết lập giá sàn, nhằm ổn định thị trường.

Nguồn: bworldonline.com



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 NHẬT BẢN TĂNG MẠNH NHẬP KHẨU GẠO CHỊU THUẾ

Trong tháng 5/2025, khu vực tư nhân Nhật Bản nhập khẩu 10.605 tấn gạo chịu thuế, 

cao gấp 3,5 lần cả năm tài khóa 2024, Hoa Kỳ là nguồn cung lớn nhất

Hệ thống đấu giá là nguyên nhân gây tăng giá

Việc phân phối gạo dự trữ thông qua đấu giá của chính phủ khiến giá bị đẩy cao, kích 

thích nhu cầu nhập khẩu từ khu vực tư nhân.

Nguy cơ nhập khẩu tiếp tục tăng

Chuyên gia cảnh báo nhu cầu có thể tăng nếu giá gạo vụ mới vẫn cao, ở mức 4.000 

Yên/bao 5kg (28 USD)

Hạn ngạch nhập khẩu và chi phí cao

Theo cam kết WTO, Nhật Bản được nhập 770.000 tấn gạo miễn thuế/năm, nhưng 

lượng vượt hạn ngạch phải chịu thuế 341 Yên/kg (2,4 USD/kg), làm tăng chi phí cho 

doanh nghiệp tư nhân.

Nguồn: msn.com



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

NHẬT BẢN KHẲNG ĐỊNH KHÔNG HY SINH NÔNG NGHIỆP 

TRONG ĐÀM PHÁN 

Trước chỉ trích của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Bộ trưởng Kinh tế Ryosei 

Akazawa nhấn mạnh nông nghiệp là nền tảng quốc gia và sẽ không chấp nhận 

điều khoản bất lợi.

Yếu tố chính trị trong nước đóng vai trò quan trọng

Lập trường bảo vệ nông nghiệp được coi là yếu tố then chốt trong bầu cử 

Thượng viện sắp tới, với khối cử tri nông dân có ảnh hưởng lớn.

Nhập khẩu gạo từ Hoa Kỳ tăng mạnh do giá nội địa cao

Trong tháng 5/2025, Nhật Bản nhập khẩu 10.605 tấn gạo chịu thuế, trong đó 

hơn 7.800 tấn đến từ Hoa Kỳ, gấp 3,5 lần cả năm tài khóa 2024.

Đấu thầu gạo không thuế thu hút cao

Phiên đấu thầu đầu tiên cho 30.000 tấn gạo miễn thuế thu hút lượng đăng ký 

gấp gần ba lần, và phần lớn gạo trúng thầu cũng đến từ Hoa Kỳ.

Hạn ngạch và thuế suất vẫn là rào cản lớn

Theo cam kết WTO, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế chỉ 100.000 tấn/năm, trong 

khi phần vượt hạn ngạch chịu thuế 341 Yên/kg (2,37 USD/kg), làm tăng chi phí 

cho doanh nghiệp.
Nguồn: reuters.co



BANGLADESH PHÊ DUYỆT NHẬP KHẨU 900.000 TẤN 

GẠO

Kế hoạch bao gồm 400.000 tấn nhập khẩu qua đấu thầu quốc tế và 500.000 

tấn do khu vực tư nhân thực hiện, nhằm ổn định giá trong nước và đảm bảo an 

ninh lương thực.

Hành động sớm để tránh rủi ro từ thiên tai

Chính phủ rút kinh nghiệm từ lũ lụt gây mất mùa năm trước, đồng thời tận dụng 

bối cảnh giá gạo thế giới giảm để tăng nhập khẩu.

Kho dự trữ lương thực ở mức an toàn

Tồn kho quốc gia hiện đạt 1,553 triệu tấn gạo, được đánh giá là khá ổn định.

Chương trình hỗ trợ 5,5 triệu hộ nghèo

Từ tháng 8/2025, mỗi hộ thu nhập thấp được mua 30 kg gạo/tháng với giá trợ 

cấp 15 BDT/kg (0,13 USD/kg).

Chính sách hỗ trợ kéo dài

Chương trình áp dụng từ 8–11/2025, sau đó tiếp tục trong 2–3/2026, kết hợp với 

nhập khẩu để bình ổn giá và hỗ trợ đời sống dân cư.

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Nguồn: thedailystar.com
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 HOA KỲ VÀ NHẬT BẢN ĐẠT THỎA THUẬN THƯƠNG 

MẠI GẠO MANG TÍNH BƯỚC NGOẶT

Lần đầu tiên từ năm 1990, gạo của Hoa Kỳ được tiếp cận thị trường Nhật 

Bản với ưu đãi miễn thuế, tạo lợi thế cạnh tranh lớn.

Hệ thống hạn ngạch hiện tại của Nhật Bản

Nhật Bản duy trì cam kết nhập tối thiểu 682.200 tấn/năm; lượng vượt hạn 

ngạch phải chịu thuế rất cao 341 JPY/kg (2,32 USD/kg).

Nhu cầu gạo Hoa Kỳ tại Nhật Bản tăng mạnh

Trong niên vụ 2024/2025, khu vực tư nhân Nhật Bản lần đầu sau một thập kỷ 

nhập khẩu hết 100.000 tấn gạo miễn thuế, trong đó gạo Hoa Kỳ chiếm gần 

60%.

Xuất khẩu ngoài hạn ngạch vẫn diễn ra

Ngành gạo Hoa Kỳ ước tính đã xuất khẩu hơn 50.000 tấn sang Nhật Bản 

theo đường ngoài hạn ngạch, chấp nhận mức thuế cao.

Ý nghĩa đối với ngành gạo Hoa Kỳ

Thỏa thuận mới được Hiệp hội Gạo Hoa Kỳ đánh giá cao, khẳng định nhu 

cầu mạnh mẽ của thị trường Nhật Bản đối với gạo Hoa Kỳ.

Nguồn: usarice.com
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THÁI LAN CẢNH BÁO GẠO CAMPUCHIA GIẢ MẠO 

THƯƠNG HIỆU

Tại Trung Quốc xuất hiện gạo Campuchia sử dụng bao bì in quốc kỳ Thái Lan và logo 

chứng nhận Hom Mali, gây nguy cơ nhầm lẫn với gạo Jasmine Thái chính hiệu.

DITP phát hiện sai phạm trên nhiều kênh

Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP) ghi nhận sản phẩm “Gạo Jasmine Campuchia” 

được quảng bá với hình ảnh, từ ngữ gợi liên tưởng đến gạo Hom Mali Thái.

Hành động phối hợp với phía Trung Quốc

DITP làm việc với nền tảng thương mại điện tử và cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc 

để siết chặt nhãn mác sai lệch và nâng cao nhận thức người tiêu dùng.

Nguy cơ ảnh hưởng uy tín thương hiệu quốc gia

Việc lạm dụng logo và biểu tượng Thái Lan có thể tác động tiêu cực đến hình ảnh thương 

hiệu quốc gia và thị phần gạo Hom Mali.

Chính phủ phê duyệt gói hỗ trợ 50 tỷ THB

Ủy ban Chính sách và Quản lý Lúa gạo Quốc gia (NRPMC) thông qua gói 50 tỷ THB (1,37 

tỷ USD) để bình ổn giá lúa vụ chính 2025/2026.

. Nguồn: bangkokpost.com
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INDONESIA THẤT THOÁT 2.000 TỶ IDR/NĂM DO GIAN 

LẬN TRONG PHÂN PHỐI GẠO

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia - Andi Amran Sulaiman, gian lận trong 

phân phối gạo gây thất thoát khoảng 2.000 tỷ IDR (123 triệu USD) mỗi năm.

Thủ đoạn gian lận phổ biến

Khoảng 1 triệu tấn gạo SPHP bị trộn 80% gạo trợ giá + 20% gạo cao cấp, 

sau đó bán ra thị trường với giá cao.

Ảnh hưởng tiêu cực đến nông dân

Phân phối gạo SPHP trùng thời điểm thu hoạch khiến giá thu mua lúa giảm, 

gây bất lợi lớn cho nông dân.

Vi phạm quy định đóng gói và phân phối

Gạo SPHP bị tháo bao bì gốc, đóng gói lại dưới dạng gạo trung bình hoặc cao 

cấp, làm méo mó thị trường.

Chính phủ tăng cường giám sát và xử lý

Lực lượng đặc nhiệm đã vào cuộc; chính phủ cam kết áp dụng biện pháp hình 

sự với vi phạm và yêu cầu phân phối đúng đối tượng.

Nguồn: en.antaranews.com



INDONESIA TÁI KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ 

GẠO 2025

Chính phủ Indonesia tiến hành hỗ trợ 18,27 triệu hộ thu nhập thấp nhằm giảm 

gánh nặng chi tiêu, ổn định giá gạo và kích thích kinh tế trong nước.

Chương trình được xem là ưu tiên quốc gia

Dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto, chương trình do Bapanas chỉ đạo và 

Perum Bulog trực tiếp phân phối.

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ

Mỗi hộ sẽ nhận 10 kg gạo/tháng; trong đợt này, chính phủ phát gộp tháng 6 và 7, 

tức 20 kg/hộ.

Cơ sở dữ liệu thụ hưởng rõ ràng

Danh sách được xác định dựa trên Dữ liệu Kinh tế – Xã hội Quốc gia (DTSEN)

để đảm bảo đúng đối tượng.

Yêu cầu triển khai nhanh chóng

Chính phủ chỉ đạo hoàn thành việc phân phối trong vòng một tháng, bảo đảm hiệu 

quả và kịp thời.

TIN TỨC KHÁC

Nguồn: newsfirst.lk
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 HÀN QUỐC CHỊU ÁP LỰC MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG GẠO

Chính phủ đang cân nhắc nới lỏng nhập khẩu gạo cho Hoa Kỳ trước cảnh báo từ Tổng 

thống Trump về mức thuế trả đũa 25% với hàng hóa Hàn Quốc nếu không đạt thỏa 

thuận trước 1/8/2025.

Gạo là mặt hàng nhạy cảm và được bảo hộ chặt chẽ

Hoa Kỳ yêu cầu dỡ bỏ rào cản đối với gạo, vốn là nông sản chiến lược và được bảo vệ 

nghiêm ngặt tại Hàn Quốc.

Cơ chế thuế quan hiện hành

Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 130.000 tấn gạo Hoa Kỳ/năm với thuế suất ưu đãi 5%; 

lượng vượt hạn ngạch phải chịu thuế rất cao 513%.

Sự phản đối từ các hiệp hội nông dân

Nông dân lo ngại việc mở cửa thị trường gạo sẽ gây thiệt hại nặng nề, tương tự như 

ngành lúa mì từng chịu tác động lớn từ cạnh tranh nhập khẩu.

 Việc điều chỉnh cơ chế nhập khẩu gạo đặt Hàn Quốc vào áp lực giữa sức ép 

thương mại quốc tế và bảo hộ sản xuất nội địa.

Nguồn: english.hani.co.kr
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  PHILIPPINES ĐỐI MẶT VỚI KHỦNG HOẢNG GIÁ LÚA

Trong tháng 6/2025, giá thu mua lúa thô tại ruộng giảm xuống chỉ 16,99 PHP/kg (0,29 

USD/kg), thấp hơn 31,8% so với cùng kỳ 2024.

Nguyên nhân từ gạo nhập khẩu và chính sách trợ giá

Áp lực đến từ gạo nhập khẩu giá rẻ (gạo 5% tấm sau thuế chỉ 29,50 PHP/kg – 0,50 USD/kg) 

và chương trình trợ giá 20 PHP/kg (0,34 USD/kg) của chính phủ.

Bộ Nông nghiệp bảo vệ chính sách trợ giá

Chính phủ cho rằng chính sách giúp giải phóng kho chứa của NFA (Cơ quan Lương thực 

Quốc gia) để tăng cường thu mua.

Nông dân phản bác vì NFA hạn chế năng lực

Các hiệp hội nông dân nhấn mạnh NFA chỉ có thể lưu trữ tối đa 5% tổng sản lượng, do kho 

bãi quá tải và tiêu chuẩn khắt khe.

Đề xuất giải pháp dài hạn

Các ý kiến kêu gọi Quốc hội trao lại quyền kiểm soát nhập khẩu cho NFA và tăng ngân sách 

quỹ hỗ trợ lên 30 tỷ PHP (510 triệu USD).

Nguồn: bworldonline.com



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG THÁNG 07/2025

Lúa Jasmine khô 

7.700 
VNĐ/kg

Lúa IR50404 khô

6.825 
VNĐ/kg

Lúa OM6976 khô 

7.256
VNĐ/kg

 Giảm 38 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Giảm 1.288 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

 Giảm 145 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Giảm 1.190 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

 Giảm 360 VNĐ/kg so với tháng trước 

 Giảm 1.075 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Cộng tác viên địa phương
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

• Tiến độ gieo cấy Lúa Mùa 2025

Đến ngày 20/7/2025, cả nước gieo cấy 1.209,6 nghìn ha, giảm 

10,5 nghìn ha so với cùng kỳ; miền Bắc đạt 841,8 nghìn ha (-

23,9 nghìn ha), miền Nam 367,8 nghìn ha (+13,3 nghìn ha).

• Tiến độ gieo cấy Lúa Hè - Thu 2025

Cả nước gieo cấy 1.893,9 nghìn ha, giảm 7,4 nghìn ha; miền 

Bắc đạt 172,5 nghìn ha (-1,5 nghìn ha), miền Nam 1.721,4 

nghìn ha (-5,9 nghìn ha).

• Lúa Thu - Đông sớm ghi nhận mức tăng tích cực

Đến ngày 20/7/2025, miền Nam gieo cấy 313,4 nghìn ha, tăng 

20,8 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng
07/2025:

• Khối lượng: 790.449 tấn

• Giá trị: 381,86 triệu USD,

• Tăng 52,1% về lượng và 39,5% về
giá trị so với tháng trước.

• Lũy kế xuất khẩu gạo của Việt Nam 7 
tháng đầu năm 2025:

• Khối lượng: 5,5 triệu tấn

• Giá trị: 2,83 tỷ USD,

• Tăng 3,9% về lượng và giảm 15,4%
về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá 1,2 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2025, chiếm 42,1% về giá trị
trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ năm
2024, xuất khẩu gạo sang Philippines giảm 15,5% về giá trị.

• Ghana: 330,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,6%, tăng 45,8% so với cùng
kỳ năm 2024.

• Bờ Biển Ngà: 303,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,6%, tăng 89,1% so với
cùng kỳ năm 2024.

Gạo thơm

Kim ngạch: 746,5 triệu USD
Tăng 15% so với cùng kỳ 2024

Gạo nếp

Kim ngạch: 185,3 triệu USD
Giảm 16% so với cùng kỳ 2024

Gạo trắng

Kim ngạch: 1,8 tỷ USD
Giảm 25% so với cùng kỳ 2024

Philippines
42%

Ghana
12%

Bờ Biển Ngà
11%

Trung Quốc
9%

Malaysia
5%

Singapore
2%

Bangladesh
2%

Senegal
1%

Cuba
1%

Khác
15%

Thị trường xuất khẩu gạo 7 tháng năm 2025

Gạo trắng
62%

Gạo thơm
26%

Gạo nếp
7%

Gạo Japonica
5%

Chủng loại gạo xuất khẩu 7 tháng 2025



TIN TỨC TRONG THÁNG

PHILIPPINES TIẾP TỤC LÀ THỊ TRƯỜNG LỚN NHẤT CỦA GẠO 

VIỆT NAM

Trong 6T/2025, xuất khẩu sang Philippines đạt 1,58 triệu tấn, chiếm 43% tổng xuất 

khẩu.

Suy giảm so với cùng kỳ năm trước

Lượng xuất khẩu giảm hơn 17%, chủ yếu do sản xuất nội địa Philippines đạt kết quả tốt, 

giảm nhu cầu nhập khẩu.

Dự báo của Bộ Nông nghiệp Philippines

Nhập khẩu gạo cả năm 2025 ước 3,8 – 4 triệu tấn, thấp hơn mức 4,8 triệu tấn của 

năm 2024.

USDA cho rằng nhập khẩu của Philippines có thể đạt kỷ lục 5,4 triệu tấn nhờ nhu cầu 

tăng từ dân số và du lịch.

Nguồn: thanhnien.vn
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XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM LẬP KỶ LỤC TRONG 6T/2025 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 4,9 triệu tấn (+7,6–

8% YoY), nhưng kim ngạch chỉ đạt 2,54 tỷ USD (-12%) do giá bình quân giảm 

~18% còn 517 USD/tấn.

Áp lực từ giá trị và cạnh tranh quốc tế

Nguồn cung toàn cầu dồi dào, đặc biệt sau khi Ấn Độ nới lỏng lệnh cấm, khiến mục 

tiêu 5,7 tỷ USD khó đạt, dự báo thực tế khoảng 5,5 tỷ USD.

Cơ cấu thị trường biến động

Xuất sang Philippines giảm 17% (dù chiếm 43,4% tổng xuất khẩu), trong khi châu 

Phi tăng mạnh: Bờ Biển Ngà +89%, Ghana +61%.

Lợi thế cạnh tranh vẫn từ giống lúa chất lượng cao

Các giống ST25, OM5451, OM18, ĐT8 giữ ưu thế; doanh nghiệp cần duy trì thị 

phần Philippines và đẩy mạnh phân khúc cao cấp để gia tăng giá trị.

Nguồn: thanhnien.vn
vietnambiz.vn
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THỊ PHẦN GẠO VIỆT NAM TẠI SINGAPORE GIẢM MẠNH

Trong 6T/2025, xuất khẩu gạo Việt Nam sang Singapore đạt 60,9 triệu SGD (47,6 

triệu USD), giảm hơn 17%, khiến thị phần còn 24,5%, tụt xuống vị trí thứ 3 sau 

Ấn Độ (35,3%) và Thái Lan (30,6%).

 Tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Singapore tăng 10,8%, đạt 248,9 triệu 

SGD (194 triệu USD), trong khi Việt Nam giảm thị phần so với vị trí thứ 2 cùng kỳ 

2024.

 Giá gạo Việt Nam trung bình chỉ 517,5 USD/tấn, thấp hơn 18,4% so với cùng 

kỳ 2024, dù gạo tẻ trắng vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ và Thái Lan

Giá giảm cùng sức ép cạnh tranh đã khiến gạo Việt Nam mất lợi thế tại thị trường 

này.

Kỳ vọng hiệp định thương mại song phương

Singapore đề xuất ký FTA riêng cho mặt hàng gạo với Việt Nam, được kỳ vọng sẽ 

ổn định và mở rộng kênh xuất khẩu trong tương lai.

Nguồn: sggp.org.vn
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XÃ CHÍ MINH, TP HẢI PHÒNG (TỨ KỲ - HẢI DƯƠNG CŨ) ĐẠT 

NĂNG SUẤT LÚA KỶ LỤC

Xã Chí Minh, TP Hải Phòng, (Tứ Kỳ - Hải Dương cũ) đạt năng suất kỷ lục trong 

vụ Đông - Xuân 2024/2025 ở mức 68 tạ/ha trên diện tích 1.480 ha, mức cao nhất 

trong 10 năm.

Vùng lúa hữu cơ ST25 ngoài đê Thái Bình có năng suất nổi bật

Năng suất đạt 55 tạ/ha (+5 tạ/ha so với vụ trước); giá thóc ST25 tại ruộng đạt

10.000 – 10.500 VND/kg, cao hơn 2.500 – 3.000 VND/kg so với giống khác.

Nông dân thu nhập cao, phấn khởi

Nhiều hộ gieo cấy 3–4 mẫu thu về hàng chục tấn thóc, cải thiện đáng kể đời sống.

Dư địa mở rộng vùng lúa hữu cơ

Khoảng 115 ha đất bãi sông Thái Bình đang khai thác rươi, cáy có thể chuyển đổi 

theo mô hình lúa hữu cơ.

“Gạo Bãi rươi” hướng tới thương hiệu vùng

Đã đạt chứng nhận OCOP, trước đây chỉ tiêu thụ hạn chế, nay được xúc tiến đưa vào 

siêu thị, nhà hàng và điểm du lịch tại Hải Phòng.

Nguồn: baohaiphong.vn
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HƠN 60 HA LÚA HÈ - THU TẠI QUY NHƠN ĐÔNG BỊ NGẬP ÚNG

Giữa vụ Hè - Thu 2025, khu vực 3 và 5 phường Quy Nhơn Đông (TP Quy Nhơn cũ, 

Gia Lai) ghi nhận ngập nặng, nhiều hộ buộc bỏ hoang hoặc gieo sạ lại.

Nguyên nhân: Hệ thống tiêu úng bị chặn do san lấp cầu bản 5 khoang và nền 

đất, trước khi có phương án thoát nước của Công ty TNHH Phú Gia Riverside.

Thiệt hại lớn cho nông dân

Hơn 15 ha lúa phải bỏ không, nhiều hộ tốn kém chi phí bơm nước và gieo lại nhiều 

lần nhưng vẫn mất mùa.

Người dân liên tục kiến nghị

Các hộ yêu cầu hỗ trợ bồi thường và khẩn trương đầu tư hệ thống tiêu thoát mới để 

bảo vệ sản xuất.

Chính quyền yêu cầu khắc phục

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo lập báo cáo kỹ thuật, xây tuyến kênh tiêu úng mới và yêu 

cầu doanh nghiệp chịu kinh phí hoàn trả hạ tầng, dự án đô thị CG-01 vốn hơn 

1.777 tỷ VND.

Nguồn: vietnam.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

COCA-COLA VIỆT NAM TRIỂN KHAI DỰ ÁN EKOCLIMATE TẠI 

TÂY NINH

Dự án hỗ trợ 42 hộ nông dân chuyển đổi 50 ha lúa sang canh tác ngập khô xen kẽ 

(AWD) trong vụ mùa 4–8/2025.

Kỹ thuật AWD mang lại nhiều lợi ích

Tiết kiệm nước, giảm phát thải khí mê-tan và giúp tiết kiệm 20–30% chi phí canh tác.

Tăng cường kiểm soát chất lượng nông sản

Áp dụng quy trình kiểm soát dư lượng thuốc BVTV (MRL) để nâng cao chất lượng và 

an toàn sản phẩm.

Chú trọng đào tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng

Tổ chức hội thảo về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững cho nông dân địa 

phương.

Khẳng định cam kết phát triển bền vững

EkoClimate nằm trong mạng lưới EkoCenter, thể hiện nỗ lực dài hạn của Coca-Cola 

trong phát triển môi trường và kinh tế nông thôn Việt Nam.

Nguồn: vietnam.vn
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NINH BÌNH TRIỂN KHAI VỤ LÚA MÙA 2025 VỚI 70.600 HA

Tinh Ninh Bình ưu tiên gieo cấy các giống chất lượng cao như TBR225, Thiên 

Trường 900, Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá, ST24, ST25….

Tiến độ gieo cấy đảm bảo theo kế hoạch

Đến 12/7/2025, khoảng 18% diện tích toàn vụ đã được gieo cấy; mục tiêu hoàn 

thành trước 25/7.

Đẩy mạnh mô hình nông nghiệp sạch

Mở rộng diện tích lúa hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và liên kết chuỗi giá trị để nâng 

cao hiệu quả sản xuất.

Cơ giới hóa giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

Hơn 300 máy cấy hoạt động, chiếm 25–30% diện tích; nhiều xã tiên phong áp dụng 

cấy máy, mạ khay.

HTX liên kết doanh nghiệp thúc đẩy giá trị thương phẩm

HTX phối hợp doanh nghiệp cung ứng phân bón vi sinh, hỗ trợ nông dân quy hoạch 

vùng sản xuất đồng nhất, tạo nền tảng cho vụ mùa bội thu.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

ĐẮK LẮK KHẨN TRƯƠNG CHỐNG HẠN CHO VỤ LÚA HÈ - THU 2025

Nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới giảm mạnh tại Đắk Lắk, đặc biệt tại xã Phú Hòa 

2 với 2.000 ha lúa có nguy cơ hạn hán nghiêm trọng.

Nhiều diện tích bị khô nứt mặt ruộng

Một số ruộng gieo sạ từ cuối tháng 6 đã khô nứt, nông dân không thể bón phân và 

chăm sóc, ảnh hưởng đến sinh trưởng lúa.

Trạm bơm Bến Lội hoạt động 24/24

3 máy bơm công suất tổng 67kW, lưu lượng 2.100 m³/giờ, đang cấp nước cho hơn 

350 ha lúa tại Phú Hòa 2 và phường Bình Kiến.

Tiến độ gieo sạ trên toàn tỉnh

Đến nay, các xã phía Đông Đắk Lắk đã gieo sạ hơn 24.000 ha Lúa Hè - Thu.

Khuyến cáo biện pháp canh tác ứng phó hạn

Chính quyền khuyến nghị bón phân cân đối, tăng cường phòng trừ sâu bệnh, và sử 

dụng nước tiết kiệm để giảm thiệt hại.

Nguồn: antv.gov.vn



TIN TỨC TRONG THÁNG

TÂY NINH ĐẶT MỤC TIÊU SẢN LƯỢNG LÚA 2025 TỪ 3,77 TRIỆU TẤN

Tỉnh kỳ vọng 70% tổng sản lượng là lúa chất lượng cao, nhằm nâng cao 

giá trị hạt gạo.

Cơ sở từ kết quả tăng trưởng nông nghiệp 6T/2025

Ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 4,55%, tạo tiền đề cho mục tiêu 

cả năm.

Đẩy mạnh chuyển giao khoa học – kỹ thuật

Tập trung áp dụng giống lúa chất lượng cao, theo dõi sát thời tiết và sâu 

bệnh để có khuyến cáo kịp thời.

Tăng cường năng lực liên kết và tiêu thụ

Hỗ trợ hợp tác xã trong quản lý mã số vùng trồng, ký kết hợp đồng tiêu 

thụ đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt

Địa phương chú trọng quảng bá giống lúa chất lượng cao và tổ chức sản 

xuất theo hướng bền vững, gắn chuỗi giá trị.

Nguồn: baotayninh.vn
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5.200 TỶ VNĐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI NGÂN CHO ĐỀ ÁN 1 TRIỆU HA LÚA 

ĐBSCL

Đến hết 6/2025, các ngân hàng thương mại đã giải ngân 5.200 tỷ VNĐ cho Đề án 1 

triệu ha lúa ĐBSCL; Agribank là ngân hàng chủ lực, cam kết không giới hạn hạn 

mức.

Hạn mức tín dụng giai đoạn thí điểm 2025

8 ngân hàng (gồm Agribank và 7 NHTM khác) đăng ký tổng hạn mức khoảng 17.000 

tỷ VNĐ đến hết năm 2025.

Mục tiêu ngắn hạn đến năm 2025

Hình thành 180.000 ha chuyên canh lúa chất lượng cao – phát thải thấp, áp dụng tiêu 

chuẩn canh tác bền vững.

Đẩy mạnh cơ giới hóa và giảm thất thoát

Tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 50%, thất thoát sau thu hoạch dưới 10%, giảm tiêu 

hao giống, phân bón, nước tưới.

Gia tăng giá trị và lợi nhuận cho nông dân

Chuỗi giá trị lúa gạo tăng thêm 30%, đảm bảo lợi nhuận nông dân đạt trên 40%, đồng 

thời giảm hơn 10% phát thải khí nhà kính.

.
Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn
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HƯNG YÊN: 26.000 HA LÚA BỊ NGẬP ÚNG DO BÃO SỐ 3

Diện tích thiệt hại: Gần 26.000 ha lúa mới cấy bị ngập, nhiều tuyến bờ bao 

tại vùng trũng thấp bị tràn nước.

Nguyên nhân: Mưa lớn kéo dài từ 20 – 22/7/2025, mực nước sông dâng cao, 

gây úng ngập nghiêm trọng.

Biện pháp ứng phó

Ngành nông nghiệp huy động 100 trạm bơm với 323 tổ máy, cùng các cống 

tiêu chủ lực (Trà Linh, Lân, Lực Điền) hoạt động liên tục để hạ thấp mực nước.

Khó khăn: tiêu úng chậm do nước sông dâng cao.

Khuyến cáo cho nông dân

Khơi thông rãnh, sục bùn phá váng sau khi nước rút.

Bón thúc hợp lý để phục hồi lúa và hoa màu.

Nguồn: kinhtedothi.vn
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ĐỒNG THÁP: NÔNG DÂN KHẨN TRƯƠNG THU HOẠCH LÚA HÈ - THU 

ĐỂ ĐÓN LŨ

Tiến độ: Tại các vùng đầu nguồn, nông dân đang gấp rút thu hoạch lúa Hè - Thu trước 

khi mùa nước nổi tràn về.

Năng suất: Bình quân 6,2 tấn/ha, giữ mức ổn định.

Giá bán: Giảm mạnh so với cùng kỳ 2024.

OM-18: 6.200 – 6.500 VNĐ/kg

OM-5451: 5.800 – 5.900 VNĐ/kg

Thấp hơn nhiều so với mức 7.500 VNĐ/kg năm trước → lợi nhuận giảm rõ rệt.

Đón lợi ích từ mùa nước nổi

Khoảng 2.900 ha đất nông nghiệp sẽ được xả lũ, giúp rửa phèn, bồi đắp phù sa, giảm 

chi phí phân bón & thuốc BVTV cho vụ sau.

Lũ mang nguồn lợi thủy sản tự nhiên dồi dào, tạo thêm thu nhập.

Dự báo đỉnh lũ 2025 cao hơn 2024, càng thúc đẩy bà con đẩy nhanh tiến độ thu 

hoạch.

Nguồn: dantocmiennui.baotintuc.vn
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Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
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